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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

        ố: 48/2019/KDTM-ST 

Ngày: 20-8-2019 

                                

        . 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông              . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.    N  yễ   i  H   . 

2.    N  yễ  T ị X â  T i  . 

- Thư ký phiên tòa: Bà          T  y         T       ủ  T        â  

 â       7  T       ố H       i    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
 u n    Thành ph  Hồ  h   inh 

tham gia phiên toà: Bà   i T ị H   - iể       iê   

Trong ngày 20 tháng 8  ă  2019   i   ụ  ở T        â   â       7  

T       ố H       i   xé  xử      ẩ   ô      i  ụ      ụ     ố: 

28/2019/TLST-  T     y 19 03 2019  ề “                                 

   ”   eo   yế   ị        ụ       xé  xử  ố: 140 2019   XXST-KDTM ngày 

08 tháng 7  ă  2019      eo   yế   ị    o     iê       ố: 102/2019   ST-

  T     y 29       7  ă  2019  iữ             ự: 

1. Nguyên đơn:  ô    y TNHH T        i X           ẩ   ;  ị        ụ 

 ở:       P  P      B  q    T, T       ố H       i    

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: b  N   i    ă  1994;  ị  

     iê     :       H, p       , Q    B  T       ố H       i     eo  i y ủy 

q yề     y 07 11 2018. (        

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: bà T   i    ă  

1987 –          ủ   ô    y      TNHH P  ự    ộ   o           T       ố H  

Chí Minh. (        

2. Bị đơn:  ô    y         X           ẩ     xây  ự    ô         T;  ị  

      ụ  ở:       A       â     L         H       G, T       ố H      

Minh. 

Người đại diện theo pháp lu t của bị đơn: ông H   i    ă  1972;  ị     : 

      K         G       A  T       ố H       i    (v         
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Nguyên đơn-C ng ty TNHH Thương mại  u t nh p  hẩu C c  người đại 

diện hợp pháp là bà N trình bày: 

 ô    y TNHH T        i X           ẩ       i        Công ty       

 ô    y         X           ẩ     xây  ự    ô         T    i         ô    y 

T)                 i    ế  ố: 21   T-2017    y 15 5 2017    P ụ  ụ      

      i    ế  ố 01-21   T-2017    y 08 6 2017,   i  ội                Công 

ty C       o Công ty T       ẩ   ộ       o i    yê         o     x     ê  ô   

  ự     eo               ủ  Công ty T   ề        o       Công ty T         

  o   T 30   i    ị                    i  ê  Công ty C x                

           i  i    i o     ;   ố    ối          x              o    y 25  ế  

   y 30             70   i    ị                i        o     o        30    y 

 ể       y       ủ       yê             o  ;  ế  Công ty T             o       

bên Công ty T    i       i      q       1          ê        ố  iề  q     n;   o 

  ối   i          i  ê            ối   iế   ô       ể x         ố           

  o         i          ế        iê        y         ở   o   ữ              o   

 iế    eo  o           ở  ể  i i q yế            . 

H i  ê       ự   i             Công ty C     i o        o Công ty T    

   x                 i    ị  i   ă     ụ   ể: H        i    ị  i   ă    ố 0000804 

   y 29 11 2017   i       ộ    iề         o      476 695 945       H        i  

  ị  i   ă    ố 0000859    y 31 12 2017   i       ộ    iề         o      

317 387 895       H        i    ị  i   ă    ố 0000895    y 29 01 2018   i      

 ộ    iề         o      80 685 000       H        i    ị  i   ă    ố 0000915 

   y 28 02 2018   i       ộ    iề         o      81 025 670             ộ    i  

  ị        o    ủ               ê    ê     955 794 510     . Công ty C     i o 

 ủ       yê             o     o Công ty T       Công ty T     thanh  o     o 

Công ty C       ố  iề     438 188 120     ,       ế     y 30 4 2018     Công 

ty T        Công ty C       ố  iề          517 606 390           i  ê     x   

      ô            ă         y 16 5 2018  S     i x         ô          Công 

ty C      iề       iê       ự   iế      ửi  ă      yê      Công ty T        o    ố 

     ê    ụ   ể     ă         y 13 12 2018       y 26 12 2018        ế    y 

Công ty T   ô          o     o Công ty C. 

T i       ởi  i      i          ự    i  ủ  Công ty C      i      iê      

  o          ụ        Công ty C yê      Công ty T        o    ố  iề              

    iề    i            y 01 5 2018  ế     y xé  xử      ẩ   T y   iê        ă  

  n  ửi          yê             o    ị          nên    y   i  ê      ă      x   

      ô         y 16 5 2018    x    ị   Công ty C     i o  ủ       yê      

       o     o Công ty T. Do   , Công ty C    y   i    y       iề    i    t sinh 

      y 17 6 2018             30    y  ể       y    x         ô         ế     y 

xé  xử      ẩ . Công ty C     ửi  o    ộ         ởi  i     o Công ty T       

Công ty T        ô             i   o Công ty C                  i   o T   

    

N y    yê      yê      T        ộ   ị            o     o    yê      
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 ố  iề                     517 606 390        iề    i            y 17/6 2018 

 ế     y xé  xử      ẩ  (   y 20 8 2019)    i       i      1          : 

517 606 390      x (14          03    y) x 1% = 72.982.501             ộ   

   590.588.891 ( ă    ă          i   i     ă    ă         i                

  ă          i  ố         N o i        yê          yê       ị           

 o    iề    i  o        i           i            i    ự    eo q y  ị        

    . 

Bị đơn-C ng ty C  ph n  u t nh p  hẩu và  ây d ng c ng tr nh T: 

N  yê          ửi  o    ộ         ởi  i     o  ị    ; T          ố           

   thông báo  ề  i     ụ     ụ   ; t ô     o  ề   iê       iể       i    i o 

 ộ    iế        ô      i                  i i; q yế   ị        ụ       xé  xử    

q yế   ị    o     iê             ị                o    o    ộ q          i i 

q yế   ụ       ô    ửi  ă              y    iế    o T                    i 

  iê           ẩ   

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Qu n 7, Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu ý kiến:  

Về vi c tuân theo pháp lu t tố  ụ g trong quá trình gi i quyế  vụ án của 

Thẩ  phán, Hội    g xét xử, Th  ký phiên tòa  ã thực hi    úng,   y  ủ trình 

 ự thủ tục tố tụ g     i      i i q yế   ụ     ú   theo quy  ịnh của  ộ lu t tố 

tụng dân sự  Vi   ch p hành pháp lu   của ng  i tham gia tố tụ g dân sự kể t  

khi thụ lý vụ án cho  ến th i  iể  Hội   ng xét xử nghị án, nguyên   n thực 

hi n  úng,   y  ủ quyề  và ng ĩa vụ tố  ụng theo quy  ịnh của pháp lu t, bị 

  n ch a thực hi n  úng quyề  và nghĩa vụ tố tụ g theo quy  ịnh của pháp lu t. 

Về nội dung, xét yêu     khởi ki   của nguyên   n    có căn    nên  ề 

nghị Hội   ng xét xử ch p nh n toàn bộ yêu     khởi ki n của nguyên   n,     

bị   n ph i chịu        theo quy  ị   của pháp lu t. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghe    ng sự trình bày và tranh lu n t i phiên tòa, sau khi nghe 

kiể  sát viên   i di n Vi n kiể  sát nhân dân Qu n 7 phát biểu quan  iểm; 

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  vụ án      thẩ  tra t i 

phiên tòa; căn    kết qu    anh lu n t i phiên tòa, Hội   ng xét xử nh   th y: 

[1] Về pháp lu t tố t ng dân s : 

[2] Công ty C   ởi  i               ề                            ối   i 

Công ty T;  ị        ụ  ở:       A       â     L         H       G, Thành 

  ố H       i     ây                     i     o    o    ộ    i    o     

         i  iữ              ă       i    o      i          ề      ụ         i 

        ê   ụ       ộ    ẩ  q yề   i i q yế   ủ  T        â   â       7  

T       ố H       i     eo q y  ị     i   o   1,  iề  30   iể   ,   o   1, 

 iề  35   iể   ,   o   1,  iề  39  ộ      Tố  ụ   dâ   ự. 
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[3]  ị     Công ty T         T        i                        i       i  

  iê   o                   ô          o   o     Hội      xé  xử  iế       xé  

xử           ị       eo q y  ị     i  iể   , K o   2,  iề  227  ộ      Tố 

 ụ    â   ự. 

[4] Về pháp lu t nội dung: 

[5] Công ty C yê      Công ty T        o    ố  iề                     

 iề    i  o             o     eo              o   H         i    ế  ố: 21   T-

2017    y 15 5 2017  P ụ  ụ            i    ế  ố 01-21   T-2017    y 

08 6 2017     ă      x         ô         y 16 5 2018   ụ   ể        : 

[6] - Tiề                 : 517 606 390     ; 

[7] - Tiề    i  o             o              y 17 6 2018  ế     y xé  xử 

     ẩ      y 20 8 2019     i       i      1       : 517 606 390      x  14 

         03    y  x 1    72 982 501     . 

[8] T     ộ    ố  iề  yê             o  : 590.588.891   ă    ă       

   i   i     ă    ă         i                  ă          i  ố       . 

[9] Xé  yêu     bị   n thanh toán số tiề       còn n     517 606 390       

Hội      xé  xử         y: 

[10] H         i    ế  ố: 21   T-2017    y 15 5 2017    P ụ  ụ      

      i    ế  ố 01-21   T-2017    y 08 6 2017       o  ề              , phù 

      i q y  ị     i  iề  24      T        i   ê      i    ự           . 

[11] T ự   i              ê      yê          i o            x        

         i    ị  i   ă     o  ị       ụ   ể: H        i    ị  i   ă    ố 0000804 

   y 29 11 2017   i       ộ    iề         o      476 695 945       H        i  

  ị  i   ă    ố 0000859    y 31 12 2017   i       ộ    iề         o      

317 387 895       H        i    ị  i   ă    ố 0000895    y 29 01 2018   i      

 ộ    iề         o      80 685 000       H        i    ị  i   ă    ố 0000915 

   y 28 02 2018   i       ộ    iề         o      81 025 670       N     y      

 i    ị  iề        ủ               ê    ê     955 794 510        ị              

 o     o    yê            ố  iề     438 188 120         h i  ê      iế        ối 

  iế   ô            ă         y 16 5 2018    eo      i  ê  x              ế  

   y 30 4 2018  ị               yê            ố  iề     517 606 390        

[12]  ă       o       i  i                  o          ụ               y  ủ  

   yê        ể  i        i x         ô         y 16 5 2018  ế    y  ị          

       o          o     o    yê       ố  iề         517 606 390       N   

  y,  ị         i         ĩ   ụ        o         yê        ởi  i   yê       ị 

           o    ố  iề               ê    ê               i q y  ị     i  iề  50 

              i  ă  2005  ê         ở            

[13]  ối v i yêu c u  iề  lãi  o             o  , Hội      xé  xử      

   y: 

[14] T i   n ki n, nguyên   n yêu     bị   n ph i thanh toán thêm số tiền 

lãi do vi ph   nghĩa vụ thanh toán trên số tiền      còn n    eo H        
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 i    ế  ố: 21   T-2017    y 15 5 2017  P ụ  ụ            i    ế  ố 01-

21   T-2017    y 08 6 2017     ă      x         ô         y 16 5 2018,   i 

      i      1         t          y 01/5/2018  ế     y xé  xử      ẩ   N y  

   yê         y   i    i  iể         i   ụ   ể     iề    i            y 17 6 2018 

 ế     y xé  xử      ẩ      y 20 8 2019    : 517 606 390      x  14          

03    y  x 1    72 982 501       Xé     yê         y   i    i  iể        iề  

  i       ê    ô        q         i yê        ởi  i                      i 

q y  ị     i   o   1   iề  244  ộ       ố  ụ    â   ự. 

[15] Theo quy  ị h   i  iề  306 Lu t th  ng m i  ăm 2005: “Trường 

hợp bên vi phạm hợp đồng ch m thanh toán tiền hàng hay ch m thanh toán thù 

lao dịch v  và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu 

c u trả tiền lãi trên số tiền ch m trả đó theo lãi su t nợ quá hạn trung bình trên 

thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian ch m trả, trừ trường 

hợp có thoả thu n khác hoặc pháp lu t có quy định khác.” 

[16] Trong H         i    ế  ố: 21   T-2017    y 15 5 2017,   i   o   

3.2,  iều 3 hai bên               i            o     o        30    y  ể       y 

      ủ              o  ;   i k o   3 4   iều 3 của h        hai bên            

 ế   ê     Công ty T         o     ễ          ê       i       ê   iề    i      

q          1          ê        ố  iề  q      ;   i   o   3 5   iều 3 của          

hai bên              o   ối   i          i  ê            ối   iế   ô       ể 

x         ố             o         i          ế        iê        y         ở 

  o   ữ              o    iế    eo  o           ở  ể  i i q yế            . Xé  

 ự            nêu   ê               i q y  ị     i  iề  11   iề  55     iề  306 

Lu t th  ng m i  ăm 2005.  

[17] T ự   i                   yê          i o            x            

     i    ị  i   ă     o  ị      ê    i  ụ  [11]           i    ị  iề        ủ      

           955 794 510        ị               o     o    yê            ố  iề     

438 188 120                i  ê     x         ô            ă         y 

16 5 2018     ội            ế     y 30 4 2018  ị               yê           

 ố  iề     517 606 390        o  ị      i         ĩ   ụ        o    ê     yê  

    yê       ị            o    iề    i       i    o             o     i     lãi 

su t    1%/ tháng            y 17 6 2018  ế     y xé  xử      ẩ      y 

20 8 2019    ụ   ể: 517 606 390      x  14          03    y  x 1    

72 982 501                ở            

[18]  ối   i bị   n: Tòa án  ã tiế  hành tri   t p h p l  bị   n  ến t ụ sở 

Tòa án  ể gi i quyế  vụ án, nh  g bị     v ng m   mà không có lý do chính  áng. 

 ă     theo quy  ị h t i  iều 91 của Bộ lu t tố tụ g dân sự  bị      ã tự t  b  

quyề       ch ng minh của mình, nên ph i chịu h u qu  theo quy  ịnh của 

pháp lu t, Hội    g xét xử  ă     vào các tài li u, ch  g    có trong h  s  vụ 

án  ể gi i quyế  vụ  n. 

[19] T    ữ         ị    ê    ê   Hội   ng xét xử            o    ộ 

yê        ởi  i    ủ     yê         ộ   ị        i        o     o    yê  

       y   i        i    ự                  ố  iề   ố       i   : 517 606 390 
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       72 982 501      = 590.588.891     .  

[20] T i           i    ế  ê    ê    i  ê                      i       o 

            o      1                 yê          yê       iề    i  o      

  i           eo q y  ị                     i   o  ị     nên  ă     N  ị q yế  

 ố 01 2019 N -H TP    y 11       01  ă 2019  ủ  Hội        ẩ       T   

     â   â   ối   o      ể       y        yê        i          ủ      i        i 

          o  ế    i   i         xo     ê     i   i                i   ị    o   

 iề    i  ủ   ố  iề         i   i           eo       i      q y  ị     i  iề  357  

 iề  468  ủ   ộ       â   ự 2015. 

[21] Về    phí kinh doanh th  ng m i s  thẩm: 

[22] Nguyên          ch p nh   toàn bộ yê      nên nguyên   n không 

ph i chịu án ph       ẩ               l i số tiền t    ng án phí      ẩ      ộp 

là 13.207.904   ng. 

[23] Bị   n ph i thanh toán cho nguyên   n      số tiề  590.588.891 

  ă    ă          i   i     ă    ă         i                  ă          i 

 ố )      nên bị        i   ị   o    ộ án phí kinh doanh th  ng m i s  

thẩ  là 27.623.556   ng. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ă       o Kho n 1,  iều 30,  iể  b, Kho n 1,  iều 35,  iể  a, 

Kho n 1,  iề  39,  iề  91,  iều 144,  iề  147,  iể  b, Kho   2,  iề  227, 

Kho n 3,  iều 228,  iều 271,  iề  273 của  ộ lu t tố  ụng dân sự; 

 ă       o  iề  11   iề  24,  iều 50,  iều 55     iều 306 Lu t th  ng 

m i năm 2005; 

 ă     Lu t phí v     phí Tòa án nă  2015 của Quốc hội và Nghị quyế  số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy ban th  ng vụ Quốc hội; 

 ă     Lu t Thi hành án dân sự  ă  2008 sửa   i, b  sung nă  2014,  

1. Ch   nh n toàn bộ yêu   u khởi ki n của Công ty C: 

Buộc Công ty T ph i thanh toán cho Công ty C    y   i        i    ự  

               số tiề  590.588.891 ( ă    ă          i   i     ă    ă      

   i                  ă          i  ố )     , trong  ó số tiền n  gốc 

517.606.390 ( ă    ă     i   y   i          ă   i                   ă       

   i    ng và tiền lãi 72.982.501 (  y    i   i   i           ă         i   i 

        ă    ă   i    ộ     ng. 

 ể       y        yê        i          ủ      i        i           o 

 ế    i   i         xo     ê     i   i                i   ị    o    iề    i  ủ  

 ố  iề         i   i           eo       i      q y  ị     i  iề  357   iề  468 

 ủ   ộ       â   ự 2015. 

2. Về    phí kinh doanh th  ng m i    thẩm: 
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- Công ty T p  i   ị   iề   n phí kinh doanh     ng m i s  thẩ  là 

27.623.556 (  i    i   y   i          ă    i    i            ă    ă   ă     i 

   )   ng. 

- Công ty C             i số tiền t    ng án phí kinh doanh th  ng m i 

s  thẩm     ộp là 13.207.904 (   i ba tri u, hai t ă   i     y nghìn,      trăm 

 i    ố     ng theo biên lai thu t     g án phí số AA/2017/0026849 ngày 

19/3/2019 của Chi cục thi hành án dân sự Qu   7, Thành phố H  Chí Minh. 

Thi hành án t i    quan thi hành    dân  ự có thẩ  quyền. 

3. Về quyề  kháng cáo: Công ty C có quyề  kháng cáo trong h n 15 ngày 

 ể t  ngày tuyên án; Công ty T có quyề  kháng cáo trong h   15 ngày  ể t  

ngày nh n    c b n án ho c kể    ngày b   án       ố       h p     

4. Tr  ng h p b n án, quyế   ịnh    c thi hành theo quy  ịnh t i  iề  2 

Lu   Thi hành án dân sự thì ng  i      thi hành án dân sự, ng  i ph i thi hành án 

dân sự có quyề  th a thu n thi hành án, quyề  yêu     thi hành án, tự nguy   thi 

hành án ho   bị c ỡng chế thi hành án theo quy  ịnh t i các  iề  6, 7, 7a, 7b và 

 iều 9; th i hi   thi hành án      thực hi n theo quy  ịnh t i  iề  30 Lu   thi 

hành án dân sự  ă  2008  ử    i,    sung  ă  2014. 

 
Nơi nh n: 
- Tòa án nhân dân Tp.HCM; 

-  i    iể        â   â   . 7; 

-   i  ụ  T i          â   ự  . 7; 

-            ự; 

-    :  T          TK. Dung). 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Đ   h c D  n  
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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đ ng d u) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ể       y  iế    eo  ủ     y xé  xử      ẩ    o  ế    i   i         xo     ê  

   i   i                i   ị    o    iề    i  ủ   ố  iề         i   i         

theo       i      q y  ị     i   o   2  iề  468  ủ   ộ       â   ự 2015 
. 
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 (28)

: ...........................................................................................................................  

 ................................................................................................................................. 
(29) 
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Vi   kiể  sát nhân dân Qu n 7, Thành phố H  Chí Minh có quyề  kháng 

nghị trong th i h n 15 ngày; Vi   kiể  sát nhân dân Thành phố H  Chí Minh có 

quyề  kháng nghị trong th i h n 01 tháng, kể    ngày tuyên án. 

Kể t  ngày  ô    y TNHH T        i X           ẩ    T      n yêu 

c   thi hành án cho  ế  khi thi hành xong số tiền còn thiếu nêu trên, thì hàng 

tháng  ô    y         X           ẩ     xây  ự    ô          T   i ex o  

còn ph i t   tiền lãi trên số tiền ch   t   theo lãi su t là 1%/nă  t  ng   g 

v i th i gian ch   t    t   tr  ng h p có th a thu n khác ho   pháp lu t có quy 

 ịnh khác. 
 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu s  52-DS: 

 ẫ              ẩ   è    eo            ẫ    y       o      o   eo  i        q y 

 ị     i  iề  266  ủ   ộ       ố  ụ    â   ự   ẫ              ẩ   è    eo        ẫ    y 

      ử  ụ     o            To       i xé  xử      ẩ                  ề  â   ự   ô    â  và 

 i         i    o              i    o  ộ     

S    ây      ữ          ẫ   ụ   ể  ề  i    ử  ụ    ẫ              ẩ   è    eo: 

 1  Nế     To       â   â    y    q       ị x           ố    ộ             i  õ  ê  To     

  â   â    y    q       ị x           ố    ộ                ố   ự     ộ               o      ụ: 

To       â   â    y   T   iê           ố H  Nội ;  ế     To       â   â                ố   ự  

   ộ                   i To       â   â                ố          ụ: To       â   â       H  

Nam). 

(2) Ô            i  ố         ô       i   i  ă             ô          i     i    o i     

        ụ: Nế             i i q yế              ề  â   ự  ă  2017     ố 100       i: 

“Số:100 2017  S-ST”;  ế             i i q yế              ề  ô    â      i        ă  2017 

    ố 108       i: “Số:108 2017 HN  -ST”;  ế             i i q yế              ề  i   

 o              i  ă  2017     ố 110       i: “Số:110 2017   T -ST”;  ế             i i 

q yế              ề   o  ộ    ă  2017     ố 115       i: “Số:115 2017   -ST”   

 3    i    y          ă    yê       ô     â   i    ụ         xé  xử      ẩ      ế  

  ú    o    ộ     y   y      xé  xử      ẩ    o     iề     y  

 4    i q                     T       i i q yế :   n xác  ịnh tranh ch p mà Tòa án 

thụ lý gi i quyết    c quy  ịnh t i  iề     o n nào của Bộ lu t tố tụng dân sự,  ể ghi vào 

ph n trích yếu của b n án (ví dụ: Tranh ch p mà Tòa án thụ lý gi i quyết là tranh ch p về 

quốc tịch Vi t Nam giữa cá nhân v i cá nhân    c quy  ịnh t i kho n 1  iều 26 của Bộ 

lu t tố tụng dân sự       i: “         p về quốc tịch Vi t Nam giữa cá nhân v i      â ”   

 5    i            ẫ    i  iể   1   

(6  Nế  Hội      xé  xử      ẩ             i            i     ê   ủ  T ẩ       -   ủ  o  

  iê   o           “T ẩ         ”   ối   i Hội   ẩ    â   â        i     ê   ủ    i Hội   ẩ  

  â   â ;  ế  Hội      xé  xử      ẩ          ă      i        i     ê   ủ  T ẩ       -   ủ 

t     iê   o       ê   ủ  T ẩ            ê   ủ        Hội   ẩ    â   â .       ú        ô     i 

      ụ  ủ  T ẩ      ;       ụ     ề    i    ủ  Hội   ẩ    â   â   

 (7)   i     ê   ủ  T        iê           i  õ    T      T       o   T ẩ       iê   ủ  

Tòa án nào            ẫ    i  iể   1). 
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  8  Nế      i    iể        â   â        i    iê   o        i            ẫ    i  iể  

 1   o     i       ữ “To       â   â ”       “ i    iể        â   â ”  

 (9) T           ụ         xé  xử     ế    ú    o    ộ     y          i   ữ “T o   

   ”      ụ: N  y 15       7  ă  2017   T           ụ         xé  xử trong hai ngày thì ghi 

“T o          y”      ụ: T o          y 02, 03       3  ă  2017 ;  ế           y   ở  ê     

 iề             i: “T     y  ế     y”      ụ: T     y 06  ế  ngày 10       3  ă  2017);  ế  

         y   ở  ê       ô    iề             i   o          y      ụ: T o          y 07  08    

   y 15       3  ă  2017 ;  ế                 iề             i       y              ế     y    

              ụ: T     y 31       05  ế     y 02       6  ă  2017);  ế    ô    iề       thì ghi 

các    y  ủ                  ụ: T o          y 30  31 tháng 3 và các ngày 04, 05 tháng 4 

 ă  2017). 

(10) Nế  xé  xử            y  ụ     “ ô      i”         “   ”   

(11  Ô            i  ố   ụ     ô       i   i  ă    ụ       ô         ế                 ề 

 â   ự       i “ S”;  ế                 ề  ô    â      i             i “HN  ”;  ế           

      ề  i    o              i       i “  T ”;  ế                 ề   o  ộ         i “  ” 

     ụ:  ố 18 2017/TLST-HN     

(12    i            ẫ    i  iể   4   

(13) N  yê              â        i     ê    ị           ú (nế         i             iê  

            ê    i    y          ă   i          ê      i   i  i             ủ      i      

thành niên). N  yê            q                   i  ê     q                 ị       ủ     

q                 

(14        i   i        i   i  i             ủ     yê           i     ê    ị         

  ú;   i  õ        i   i  i     eo             y        i   i  i     eo  ỷ q yề   ủ     yê  

   ;  ế         i   i  i     eo                     i   ú   o     o       q        iữ      i 

     i    yê     ;  ế         i   i  i     eo  ỷ q yề            i   ú   o     o      : “ ă  

     ỷ q yề     y              ă    ”  

    ụ 1: Ô   N  yễ   ă  A   ú   i           i   i  i     eo            ủ     yê      

  i    ố   ô    y TNHH T       i   

    ụ 2:     ê T ị     ú   i           i   i  i     eo  ỷ q yề   ủ     yê        ă  

     ỷ q yề     y              ă       

(15        i   i        i   o    q yề       i               ủ     yê         i     ê   

 ị           ú   ế                   i             ủ   ă                  o       ộ   o        

     o ;  ế       iề     yê            i  ụ   ể   o    q yề       i                o    yê  

      o  

(16) và (19)   i        ự            ẫ    i  iể   13). 

 17      20    i        ự            ẫ    i  iể   14   

(18) và (21)   i        ự            ẫ    i  iể   15). 

(22) G i     ê    ị           ú (nế         i             iê              ê    i    y  

        ă   i          ê      i   i  i             ủ      i             iê    

(23)   i     ê               ị        i      i     ế    ô        i      i         i 

 ị           ú   

 24    i     ê    ị        i      i     ế    ô        i      i         i  ị           ú . 

(25) T o          y   i  õ yê        ởi  i    ủ     yê        ủ     q            , cá 

  â ; yê            ố   ề    ị  ủ   ị    ; yê       ộ        ề    ị  ủ      i    q yề    i     ĩ  

 ụ  iê  q   ;    iế   ủ   i    iể     ;   i             y  ủ       i  i                    iế   ủ  
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 ụ   ; ghi rõ các       iế    ự  i     ô      i        i  ,           iế          ê       ố         

  ô     ố       ;  ối   i           iế   ủ   ụ            ê    ô     ố               i ghi rõ lý 

 ẽ            ủ        ê         ự. 

   26    i       ị    ủ  Tòa án  ề   ữ        ề        i  i i q yế    o    ụ      ề    

 ụ              ố  ụ                 ội        T         i  ă       o   i  i                

     xe  xé    i   iê        ế  q          ụ     i   iê       ể phân tích        i         ị   

  y  ủ        q     ề               ữ         iế   ủ   ụ   ;   â         i    ẫ    ữ    ă  

                      ế       ể            o     ô             yê        ề    ị  ủ        

 ự; yê        ề    ị  ủ     q                   â    ởi  i    ể   o    q yề       i         

      ủ      i        ế     ; yê        ề    ị  ủ      i   o    q yề       i              

 ủ         ự;    iế   ủ    i  i    i    iể        ế     ;  i i q yế           ề          iê  

quan. Nế   ụ       ộ             q y  ị     i   o   2  iề  4  ủ   ộ       ố  ụ    â   ự thì 

  y                    T        â                  ề  i       ụ       q            ự      

         yê              ủ             â   ự         o    ẽ  ô         

Trong ph     y       o    ă             ố th  tự trong d u [ ].  

(27) Tùy                      i  õ      ă                ể    q yế   ị     

(28)   i     q yế   ị    ủ  Tòa     ề           ề    i  i i q yế    o    ụ      ề    

 ụ    i          ẩ             i            i      ố  ụ      q yề          o  ối   i       ; 

              q yế   ị      i   i         y        i   i  õ q yế   ị        ối   i            

xé  xử      ẩ    i  ụ               q yế   ị       ị  ủy  ộ        o    o    ộ   eo q yế  

 ị    i    ố    ẩ     i   ẩ        i      ề   i         ĩ   ụ           i        ếu có) theo 

        q yế   ị       i    ự                   ị  ủy;               q yế   ị          i 

       eo q y  ị     i  iề  482  ủ   ộ       ố  ụ    â   ự        i   i  õ  ội       ề q yề  

yê        i             ĩ   ụ   i             i  i     i       n. 

 29  P      ối       ủ           ối   i               ô   q     i          ị           i 

     y  ủ   ữ     ghi rõ     ê   ủ             iê  Hội      xé  xử                       y 

   i       o        ụ    ;  ối   i         ể  ửi   o            ự     q            , cá 

nhân   ởi  i       i    iể            i        : 

Nơi nh n: 

Ghi những nơi mà Toà án c p sơ thẩm phải giao 

hoặc gửi bản án theo quy định tại Điều 269 

của Bộ lu t tố t ng dân s  và những nơi c n lưu 

bản án.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đ ng d u) 

 

 

 

 


